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Câu 1 (4,0 điểm): Tính hợp lý giá trị của các biều thức sau:
a) 
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Câu 2 (4,0 điểm): Tìm x biết:
a) 
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Câu 3 (7,0 điểm):

a) Số học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều thừa 1 em. Tính số học sinh lớp 6A. Biết số học sinh từ khoảng 30 đến 40 em.
b) Tìm số nguyên x sao cho: 
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 chia hết cho 
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c) Cho p là số nguyên tố sao cho p+2 và p+10 cũng là các số nguyên tố.
Tính giá trị biểu thức: 
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Câu 4 (2,5 điểm):  Bác Nam muốn lát nền phòng khách có dạng hình chữ nhật, chiều rộng 6m, chiều dài bằng 
[image: image11.wmf]5
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 chiều rộng.
a) Tính diện tích nền phòng khách.

b) Bác Nam chọn gạch lát nền hình vuông có cạnh 50 cm, với giá của mỗi viên gạch là 30 000 đồng. Hỏi số tiền mua gạch bác Nam phải trả là bao nhiêu để lát kín nền phòng khách?
Câu 5 (2,5 điểm): Nhà bác An có một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30 mét và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Trong khu vườn, bác An làm một lối đi rộng 1,5 mét để tiện chăm sóc cây với kích thước được cho như hình vẽ. 
a) Tính diện tích phần đất còn lại.

b) Bác dùng lưới 
[image: image12.wmf]B40

 rào xung quanh khu vườn. Chi phí để làm cho mỗi mét dài hàng rào là 50 000 đồng. Hỏi bác An phải trả bao nhiêu tiền để làm hàng rào?
----------- Hết -----------
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	Câu 2: 4,0 điểm
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	Câu 3a: 2,5 điểm
	

	Gọi số học sinh lớp 6A là a 
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Vì khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng, 9 hàng đều thừa 1 em
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	Ta có: 
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	Mà số học sinh lớp 6A từ khoảng 30 đến 40 em 
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	Tìm số nguyên x sao cho 
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	c) Cho p là số nguyên tố sao cho p+2 và p+10 cũng là các số nguyên tố. Tính giá trị biểu thức: 
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	- Với p > 3 thì p có 1 trong 2 dạng
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	Câu 4: 2,5 điểm

	4a
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	Chiều dài nền phòng khách là: 
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	Diện tích nền phòng khách là: 10.6 = 60 (m2)
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	Diện tích một viên gạch lát nền là: 0,5 . 0,5 = 0,25 (m2)
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	Số viên gạch cần dùng để lát kín nền phòng khách là:

60 : 0,25 = 240 (viên)
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	Số tiền mua gạch bác Nam phải trả để lát kín nền phòng khách là:

240 . 30 000 = 7 200 000 (đồng)
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	Câu 5: 2,5 điểm
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	Chiều dài khu vườn là: 30 . 2 = 60 (m)
	

	
	Diện tích khu vườn là: 60 . 30 = 1 800 (m2)
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	Diện tích lối đi là: 30 . 1,5 = 45 (m2)
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	Chu vi khu vườn là: (60 + 30).2 = 180 (m)
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	Số tiền làm hàng rào là: 180 . 50 000 = 9 000 000 (đồng)
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(Thí sinh giải cách khác đúng cho điểm tối đa)
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